
§2. GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN, BA ẨN
Những điểm cần lưu ý

Các hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn, bốn ẩn với số phương trình bằng số ẩn thì máy tính VN 570MS có thể giải được một cách dễ dàng. Đặc biệt với các hệ phương trình bậc nhất có hệ số không nguyên dẫn đến việc tính toán thông thường gặp nhiều khó khăn thì máy tính cầm tay lại thực hiện dễ dàng.

[image: image657.png]


Muốn giải các hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn, bốn ẩn ta đưa máy về chế độ giải hệ phương trình bậc nhất bằng cách bấm như sau:

· [image: image658.png]


Giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn:                  (3 lần) 1 2

· [image: image659.png]


Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn:                  (3 lần) 1 3

· Giải hệ phương trình bậc nhất 4 ân:                  (3 lần) 1 4

[image: image660.png]


Nhập các hệ số cho hệ phương trình, trong khi nhập các hệ số có thể thực hiện phép tính thông thường, đến khi bấm           thì giá trị của hệ số được gán. Trong khi nhập các hệ số ta phải nhập đủ tất cả các hệ số, cần đặc biệt chú ý đến các hệ số có giá trị bằng 0 và thức tự các hệ số. Muốn tránh nhầm lẫn, tốt nhất ta lập một ma trận gồm m hàng và (m + 1) cột (với m là số phương trình).
CÁC VÍ DỤ MINH HỌA
Bài 1: Treo lần lượt các vật khối lượng [image: image2.png]


 = 100g và [image: image4.png]


 = 150g vào đầu dưới của một lò xo (đầu trên của lò xo cố định), thì chiều dài của lò xo khi vật cân bằng lần lượt là [image: image6.png]


 = 35cm và [image: image8.png]


 = 37cm. Hãy tính độ cứng và chiều dài tự nhiên của lò xo. Lấy g = 9,8067m/[image: image10.png]


.

	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Khi vật can bằng, lực đàn hồi của lò xo cân bằng với trọng lực của vật. Từ đó ta có hệ phương trình
[image: image11.png]{k(ll — ) = mye
k(, — ) = mye




[image: image12.png]Ry — kly = myg
{klz kly = myg




Giải hệ phương trình ta được

[image: image13.png]{ k =49,0335
kl, = 16,1811





[image: image14.png]k =49,0335 (N /m)
{ I, = 0,33 (m)
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                  (3 lần) 1 2
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 0.35           
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             1     

0.1 [image: image667.png]
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             1    
 0.15             9.8067   
[image: image672.png]


Kết quả: 49.0335

[image: image673.png]


Kết quả: 16.181055

[image: image674.png]


[image: image675.png]


                 1

16.181055             49.0335    
Kết quả: 0.33


Bài 2: Hai ô tô chuyển động thẳng đều trên cùng một đường thẳng, xuất phát từ hai điểm A, B cách nhau một khoảng S = 100km với vận tốc [image: image16.png]


 = 36km/h, [image: image18.png]


 = 72km/h ngược chiều nhau. Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau. Chọn A làm gốc tọa độ, thời điểm ban đầu là lúc hai xe xuất phát.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe một xuất phát từ A.

Phương trình chuyển động của xe xuất phát từ A là:

[image: image19.png]



Phương trình chuyển động của xe xuất phát từ B là:

[image: image20.png]X, =S — vyt =100 — 72t




Thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau khi [image: image22.png]


 là nghiệm của hệ phương trình:

[image: image23.png]x— 36t

100




Giải hệ phương trình ta được

[image: image24.png]{x = 33,3333 (km).
t = 0,9259 ().
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[image: image677.png]


                  (3 lần) 1 2
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[image: image679.png]


  1
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             36
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1   
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72    

100    

Kết quả: 33.333333333

[image: image684.png]



Kết quả: 0.9259259259


Bài 3: Một lò xo đồng chất, tiết diện đều có độ cứng [image: image26.png]


 = 24N/m được cắt thành 2 lò xo [image: image28.png]Lival,



 có độ cứng tương ứng là [image: image30.png]k, vak, saochol;:l, = 2: 3.Hay tinh k,vak,



.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Gọi chiều dài tự nhiên của lò xo ban đầu là [image: image32.png]1m



 ta có:
[image: image33.png]



[image: image34.png]



[image: image35.png]



Với [image: image37.png]Lival,



 thỏa mãn hệ phương trình
[image: image38.png]



Ta tính được [image: image40.png]ki =60 (N/m)
{kz = 40 (N /m)
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[image: image686.png]


                  (3 lần) 1 2

[image: image687.png]
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[image: image690.png]


[image: image691.png]


  3   

[image: image692.png]


               2
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[image: image693.png]


Kết quả: 0.4
[image: image694.png]


Kết quả: 0.6
[image: image695.png]e, I,



[image: image696.png]e, I,



                 1

24            0.4   

[image: image697.png]


[image: image698.png]


Kết quả: 60

24            0.6    

Kết quả: 40


Bài 4: Hai bến sông AB dọc theo một con sông, khoảng cách AB = 15km. Một ca nô khi đi từ A đến B hết thời gian 0,8h; sau đó đi ngược lại từ B về A hết thời gian 1,2h. Hãy tính tốc độ của ca nô khi nước yên lặng và tốc độ của dòng chảy. Coi ca nô hoạt động ở cùng một chế độ trong cả lần đi và lần về.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Gọi tốc độ của ca nô khi nước yên lặng là v, của dòng chảy là u. Ta có hệ phương trình
[image: image41.png]vtu=

v-u=

15
08

1,2




Giải hệ phương trình ta được

[image: image42.png]v = 15,625 (km/h)
{u = 3,125 (km/h)




	[image: image699.png]


                   

[image: image700.png]


                  (3 lần) 1 2

[image: image701.png]
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[image: image703.png]e, I,



1

15 [image: image704.png]e, I,



           0.8  

[image: image705.png]


[image: image706.png]


  1    

[image: image707.png]


[image: image708.png]


               1
 15            1.2  

[image: image709.png]


Kết quả: 15.625

Kết quả: 3.125


Bài 5: Người thợ săn cầm súng bắn vào tấm bia bằng đồng (một chiếc chiêng đồng). Viên đạn bay ra khỏi nòng súng với tốc độ không đỏi v = 200m/s tới cắm vào bia và phát ra tiếng vang. Hãy xác định khoảng cách từ súng đến bia. Biết rằng thời gian tổng cộng từ khi súng nổ đến khi nghe tiếng vang từ bia là 4s, tốc độ truyền âm trong không khí là 340m/s.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Gọi thời gian đạn bay từ súng tới bia là t, khoảng cách từ chỗ bắn đến bia là x ta có hệ phương trình

[image: image43.png]



Giải hệ phương trình ta được

[image: image44.png]{ t = 25185 (s)
4w = 503,7037 (m)




	[image: image710.png]


                   

[image: image711.png]


                  (3 lần) 1 2

[image: image712.png]


1[image: image713.png]



1 [image: image714.png]


            340  

[image: image715.png]
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[image: image718.png]


 

[image: image719.png]


                1             200

  0

[image: image720.png]


Kết quả: 2.51851819
Kết quả: 503.7037037


Bài 6: Một hình trụ đặc, đồng chất khối lượng m = 200g, bán kính R = 5cm lăn không trượt trên mặt phẳng nghiêng góc [image: image46.png]a = 30°



 so với phương ngang. Xác định gia tốc chuyển động tịnh tiến và gia tốc góc của hình trụ. Lấy g = 9,8067m/[image: image48.png]


.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Áp dụng phương trình động lực học vật rắn và áp dụng điều kiện lăn không trượt ta có hệ phương trình

[image: image49.png]1
fons- R = 5mR%Y
MGSin @ — fs = ma
a=vR




[image: image50.png]0,05 f,s — 0,5.0,2.0,05%.y = 0
& { fins + 0,2a = 0,2.9,8067.5in30°
005.y—a=0




Giải hệ phương trình ta được
[image: image51.png]Jms ® 03270 (N)
y = 65,378 (rad/s?)
= 13,2689 (m/s?)
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                  (4 lần) 1 
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                  (3 lần) 1 3
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[image: image736.png]


[image: image737.png]Lol



0.2   
[image: image738.png]Lol



0.2            9.8067                        30  
[image: image739.png]Ey, 1
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[image: image742.png]
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[image: image743.png]


Kết quả: 032689

[image: image744.png]


Kết quả: 65.378

Kết quả; 3.2689


Bài 7: Cho hai đĩa tròn, đặc, mỏng, đồng chất có mômen quán tính lần lượt là [image: image53.png]I, = 20kgm?, I, = 15kgm?



. Hai đĩa quay đều quanh cùng một trục với tốc độ góc là [image: image55.png]W1V 0y (Wy > 0y)



. Sau đó cho chúng áp sát vào nhau và quay cùng tốc độ. Nếu ban đầu hai đĩa quay cùng chiều thì sau khi tiếp xúc, tốc độ góc của chúng là [image: image57.png]10



 rad/s; nếu ban đầu hai đĩa quay ngược chiều thì tốc độ góc của chunhs chỉ bằng [image: image59.png]


 = 8 rad/s/=. Hãy xác định [image: image61.png]01VA 0y



.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Áp dụng định luật bảo toàn mômen động lượng cho hai trường hợp ta có hệ phương trình

[image: image62.png]{I].w] +hoo =0 +L)o
Loy —L.w, = (I + L)

O]




Hoặc:

[image: image63.png]{

Loyt howy=0; +L)w
Lo+ Lo, = I; + L). o

(D




Giải hệ phương trình trên ta được:

[image: image64.png]oy =15,75 (rad/s)
{w;w 23333 (radjs) U




Và: [image: image66.png]=175 (rad/s) .,y q
{(22 ~ 21 (radjs) (2 (loab
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                  (3 lần) 1 2
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[image: image752.png]
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Kết quả: 15.75
Kết quả: 2.333333333
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Kết quả: 1.75

Kết quả: 21

	Bài 8: Cho cơ hệ như hình 2.1: Hai vật [image: image68.png]= 300g
200g, m, =
m; =



 được nối với nhau bằng một sợi dây không giãn, khối lượng không đáng kể được vắt qua mộ ròng rọc có dạng một đĩa mỏng có bán kính R = 2cm, khối lượng m = 50g. Xác định gia tốc của mỗi vật, lực căng sợi dây và gia tốc góc của ròng rọc. Bỏ qua ma sát giữa ròng rọc và trục; dây không trượt trên ròng rọc. Lấy g = 9,8067m/[image: image70.png]


.
	[image: image778.png]



                                         Hình 2.1
             [image: image72.png]



                                  [image: image74.png]




	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả


	Áp dụng phương trình động lực học cho từng vật ta có hệ phương trình:

[image: image75.png]mag — T2 = Mya
T,R— TyR = 0,5mR2.y
Ty —mug = ma
a=yR




[image: image76.png]0,3a + T, = 0,3.9,8067
~T;+ T, — 0,5.0,05.002.7 = 0
0,2a — Ty = —0,2.9,8067
a—0,02y=0





Giải hệ phương trình ta được:

[image: image77.png]a=1,8679 (m/s?)
Ty~ 23349 (V)
T, ~ 2,3816 (V)

v ~ 93,3971 (rad/s?)
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                  (3 lần) 1 4
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0.3            9.8067  [image: image786.png]
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[image: image792.png]
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           0.2             9.8067
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Kết quả: 1.867942857

[image: image810.png]


Kết quả: 2.334928571

[image: image811.png]


Kết quả: 2.381627143

Kết quả: 93.39714286


Bài 9: Một bình hình trụ kín hai đầu, có độ cao là h = 25cm, được đặt nằm ngang, bên trong có một pít-tông, chiều dày không đáng kể có thể dịch chuyển không ma sát trong bình. Lúc đầu pít-tông được giữ cố định ở chính giữa bình, hai bên pít-tông đều chứa cùng một loại khí nhưng áp suất bên trái lớn gấp n = 4 lần áp suất khí bên phải. Nếu để pít-tông tự do nó sẽ dịch chuyển về bên nào? Xác định khoảng dịch chuyển của pít-tông. Coi nhiệt độ của hệ là không đổi.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Ngăn bên trái ta kí hiệu với chỉ số (1), ngăn bên phải với chỉ số (2). Do [image: image79.png]p; = 4p,



, nên khi pít-tông được thả tự do thì pít-tông chuyển động sang phải. Gọi độ dịch chuyển của pít-tông là x, áp dụng định luật Bôilơ-Mariôt cho hai ngăn khí ta có hệ phương trình

[image: image80.png]{p].O,Sh.S =p,(05h+x).5
p.0,5h.5 = p. (0,5 — x).5





[image: image81.png]g 2
O,S.f.thx =05h




Giải hệ phương trình ta được

[image: image82.png]x = 7,5cm;p; =

1,6p.
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                  (3 lần) 1 2
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[image: image824.png]Ey, 1



Kết quả: 0.4

Kết quả: 7.5


Bài 10: Một nhiệt lượng kế bằng nhôm có khối lượng M = 500g, bên trong có một viên nước đá ở nhiệt độ –4[image: image84.png]°C



. Sau đó người ta cho hơi nước ở 100[image: image86.png]°C



 vào nhiệt lượng kế, khi cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của nhiệt kế là 25[image: image88.png]°C



; lúc đó trong nhiệt lượng kế có 800g nước. Xác định khối lượng hơi nước đã ngưng tụ và khối lượng của viên đá lúc làm thí nghiệm.
Biết: [image: image90.png]Crnsm = 880



J/kg.K, [image: image92.png]Crvse az = 2,09



J/g.K, [image: image94.png]


J/g.K; [image: image96.png],26.103

Loyée



J/g; [image: image98.png]


J/g.

	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Gọi khối lượng của viên đá là [image: image100.png]


, khối lượng của hơi nước là [image: image102.png]


. Áp dụng phương trình truyền nhiệt cho nhiệt lượng kế ta có hệ phương trình

[image: image103.png]M. Cpgme 29 + 1y Crgc ag- 4 + 71 Ay as +
471 Ce. 25 = M. Lyg + 5. Cne. (100 — 25)
my +m, = 08




[image: image104.png]1. (s as- 4 + Anrse g T Cne-25) +
&1 41y (e + Cue. 75) = M. g 29
my +m, =08




[image: image105.png]—m;(4.2090 + 334.10% + 4190.25) +
= { +7m,. (2260 + 4190.75) = 0,5.880.29
my+my; =08




Giải hệ phương trình ta được

[image: image106.png]m; = 314,8791 (g).
{mz = 485,1209 (g).
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Bài 11: Cho một ống thủy tinh bịt kín một đầu, đầu còn lại để hở bên trong có một cột không khí được nhốt kín bởi một cột thủy ngân. Chiều cao của phần không khí và cột thủy ngân khi miệng ống quay lên trên lần lượt là [image: image108.png]


 = 18cm, h = 19cm, nếu đặt ống thẳng đứng miệng ống quay xuống dưới thì cột không khí cao [image: image110.png]


 = 30cm. Hãy xác định độ dài của cột không khí khi ống nằm ngang và áp suất khí quyển. Coi nhiệt độ không đổi.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Gọi áp suất khí quyển là [image: image112.png]


 (cmHg) và độ dài cột không khí khi ống nằm ngang là [image: image114.png]


. Áp dụng định luật Bôilơ-Mariôt ta có hệ phương trình
[image: image115.png]{palas = (po +h).hy.5)
DoloS = (o — h).hy. S




[image: image116.png]1
lo——h.hy=hy

L+1hh*h
ot oy bt =




Giải hệ phương trình ta được

[image: image117.png]by = 22,5 (em)

1
—=0,00132
Po




[image: image118.png]ly =225 (em).
= {pa ~ 76 (cmHg).




	                   

                  (3 lần) 1 2

  1

             19            18
18  


 1
19             30

30    

Kết quả: 22.5
Kết quả: 0.031315789474
                  1

0.01315789474  

Kết quả: 75.999999998


Bài 12: Cho hai điện tích [image: image120.png]g, = —4nCvag, = +9nC



 đặt cách nhau 30cm trong chân không. Xác định điểm M trong không gian mà tại đó cường độ điện trường bằng không.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Cường độ điện trường tại một điểm M do điện tích [image: image122.png]


 gây ra là [image: image124.png]


, độ lớn
[image: image125.png]



Cường độ điện trường tại một điểm M do điện tích [image: image127.png]


 gây ra là [image: image129.png]


, độ lớn

[image: image130.png]



Cường độ điện trường tại một điểm M do cả hai điện tích gây ra tuân theo nguyên lí chồng chất điện trường: [image: image132.png]


, để [image: image134.png]el



 thì [image: image136.png]


 và [image: image138.png]


 phải cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn, tưc là M phải nằm trên đường nối hai điện tích. Do [image: image140.png]


 và [image: image142.png]


 trái dấu nên M nằm ngoài đoạn thẳng nối hai điện tích và gần điện tích [image: image144.png]


 hơn, suy ra [image: image146.png]—1; + 1, = 30cm.



 Ta có hệ phương trình
[image: image147.png]el \qz
{ W12l = 7214l

T]
-1+ 7, =30
*T]+Tz—30 1z




Giải hệ phương trình ta được:
[image: image148.png]71= 60 (cm).
{rz — 90 (cm).
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Bài 13: Cho hai điện tích [image: image154.png]g, = +2.10712¢C va
Cvag, = +1.10712C



 đặt cách nhau 20cm trong chân không. Xác định điểm M trong không gian mà tại đó cường độ điện trường bằng không.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Cường độ điện trường tại một điểm M do điện tích [image: image156.png]


 gây ra là [image: image158.png]


, độ lớn

[image: image159.png]



Cường độ điện trường tại một điểm M do điện tích [image: image161.png]


 gây ra là [image: image163.png]


, độ lớn

[image: image164.png]



Cường độ điện trường tại một điểm M do cả hai điện tích gây ra tuân theo nguyên lí chồng chất điện trường: [image: image166.png]


, để [image: image168.png]el



 thì [image: image170.png]


 và [image: image172.png]


 phải cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn, tưc là M phải nằm trên đường nối hai điện tích. Do [image: image174.png]


 và [image: image176.png]


 cùng dấu nên M nằm trong khoảng giữa hai điện tích, suy ra [image: image178.png]ry+ 1, = 30cm.



 Ta có hệ phương trình

[image: image179.png]el \qz
{ W12l = 7214l

Tl
7 =30
r]+r2730 1Tz




Giải hệ phương trình ta được:

[image: image180.png]71= 11,7157 (cm).
{rz = 8,2843 (cm).
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             [image: image184.png]
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	Bài 14: Cho mạch điện có sơ đồ như hình 2.2, bỏ qua điện trở của các nguồn điện và các dây nối. Hãy xác định cường độ dòng điện qua các điện trở. Biết [image: image186.png]E, =12V, E, = 6V,E; = 9V, R, = 150, R, = 330, R; = 470



.
	           [image: image188.png]


   
             [image: image190.png]


                       
Hình 2.2

	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Giả sử chiều dòng điện đi như hình 2.2a
                                    B

        [image: image192.png]


 


        [image: image194.png]



                                   A
                           Hình 2.2a

Áp dụng định luật Ôm cho các đoạn mạch chứa nguồn và chứa máy thu ta được hệ phương trình:

[image: image195.png]



[image: image196.png]



Giải hệ phương trình bậc nhất 4 ẩn ta được [image: image198.png],13854;1, =

,11894; 13

0,01964;




[image: image199.png],9226V.
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Bài 15: Cho mạch điện như hình 2.3 biết [image: image201.png]1,50;R; = 150;R, = 90; R; = 100



. Xác định cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.
                                                                [image: image203.png]e, r;



                      [image: image205.png]



Hình 2.3

	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Giả sử chiều dòng điện đi như hình 2.3a

             [image: image207.png]


        [image: image209.png]e, r;



                       [image: image211.png]



                           Hình 2.3a

Áp dụng định luật Kiếc-xốp cho mạch ta có hệ phương trình:

[image: image212.png]L+ -1
L +R) = Lz + Ry = —(es + ep)
Ii(r; + Ry) + 3Ry = ey





Thay số
[image: image213.png]L+L-13=0
155.1; — 10,5.1, =
10,5.1, + 101,





Giải hệ phương trình ta được

[image: image214.png]0,3856 (A)
03832 (A)
= —2,3655 (mA)
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– 2.36546422[image: image216.png]x 1073





	
	

	Bài 16: Cho mạch điện như hình 2.4: Biết [image: image218.png]R, = 100;R, = 150; R; = 200; R, = 90; Ry = 2Q; Uz = 12V.



 Hãy xác định cường độ dòng điện đi qua các điện trở bằng phương pháp điện áp nút, chọn [image: image220.png]


 (V).
	
  A  •                                                            •B

Hình 2.4

	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Giả sử chiều dòng điện trong mạch  đi như hình 2.4a


A  •                                                           • B


                           Hình 2.4a

Gọi cường độ dòng điện qua các điện trở [image: image222.png]R\, R, R;, Ry vaR;



lần lượt là [image: image224.png][,15,13,14,



 và [image: image226.png]


 (chiều dòng điện đi như hình 2.4a).

Áp dụng các phương trình cường độ dòng điện đi qua các nút và điện áp nút ta được hệ phương trình

[image: image227.png]L-I-Ig=0
L—IL+1s=0
LR+ LRy = V4
LR + LRy = Vs

LRy + IRy + IR = 0





[image: image228.png]L—-L+—-10L=0
LR + LR, =V,
I3R3+ LRy =V

LiRs — I,(Ry+ Rs)+ 4Ry =0





Thay số

[image: image229.png]L—L+1
101, + 150, = 12
2005+ 91, = 12

21, — 171, + 91, = O





Giải hệ phương trình ta được 

[image: image230.png]I, = 0,6268 (4)
I, =0,3821 (4)
I3 =0,3379 (4)
I, =0,5825 (4)
I = 0,2447 (4)
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Bài 17: Khi mắc lần lượt hai điện trở [image: image232.png]


Ω và [image: image234.png]


 = 47Ω vào hai cực của một nguồn điện thì dòng điện trong mạch có cường độ lần lượt là [image: image236.png],3Aval,

0,75A



. Hãy tính suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch ta có hệ phương trình
[image: image237.png]E—-ILr=1LR
{57 L = LR,




[image: image238.png]{ E—-23r=2315
E— 075r = 0,75.47





Giải hệ phương trình ta được

[image: image239.png]{E =35,6129 (V)
0,4838 ()
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	Bài 18: Hai dây dẫn thẳng dài CD và EF song song và cách nhau một khoảng l = 50cm, điện trở của chúng không đáng kể, một đầu được nối vào nguồn điện có suất điện động [image: image241.png]


 = 2,5V, điện trở trong [image: image243.png]


 = 0,5Ω đầu còn lại được nối vào điện trở R = 1,5Ω (hình 2.5).
	           C              M                                     D

                                                                        R    

           E               N                                      F

                                  Hình 2.5


Thanh kim loại MN có điện trở [image: image245.png]


 = 1,2Ω trượt dọc theo hai dây dẫn CD và EF với tốc độ  không đổi là v = 2m/s và luôn tiếp xúc với hai dây dẫn. Mạch điện đặt trong từ trường đều cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng mạch điện có độ lớn B = 1,5T. Hãy xác định cường độ dòng điện qua nguồn điện, thanh MN và qua điện trở R.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Thanh MN chuyển động trong từ trường đều nên trong thanh xuất hiện suất điện động cảm ứng. Áp dụng quy tắc bàn tay phải ta xác định được chiều dòng điện cảm ứng đi từ N đến M. Khi đó ta coi MN như một nguồn điện có suất điện động [image: image247.png]Bvl



, điện trở trong [image: image249.png]r, = 1,20,



 cực dương là M, cực âm là N.

Gọi cường độ dòng điện qua các nguồn [image: image251.png]E,Ey



 và điện trở R lần lượt là [image: image253.png]I,,Lval



; chiều của chúng thể hiện trên hình 2.5a


         [image: image255.png]



                                                                R

Hình 2.5a

Áp dụng định luật Kiếc-xôp cho mạch điện
[image: image256.png]LR+ IR=E;
LR,+ IR = E,





[image: image257.png]L—-L—-I=0
o) hn+IR=E,
— Iy, + IR = Byl




Thay số

[image: image258.png]050+ 1,51 =25
1,21, + 1,51 = 1,5.2.0,5





Giải hệ phương trình ta được 

[image: image259.png]1 = 1,4286 (4)
I, =0,2381 (4)
1=1,1905 (4)
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Bài 19: Một thấu kính hội tụ có độ tụ D = +5 (điôp). Vật sáng AB thẳng góc với trục chính của thấu kính, qua thấu kính cho ảnh [image: image261.png]A'B!



 cùng chiều với vật và cao gấp 5 lần vật. Hãy xác định vị trí của vật và ảnh.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Áp dụng công thức thấu kính và công thức độ phóng đại ảnh ta có hệ phương trình

[image: image262.png]



[image: image263.png]



Giải hệ phương trình ta được

[image: image264.png]M’"m»—x

=625

;=-125




[image: image265.png]
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Bài 20: Gương cầu lõm bán kính 30cm. Vật sáng AB thẳng góc với trục chính của gương cho ảnh [image: image267.png]A'B!



 ngược chiều với vật và cao bằng 4 lần vật. Hãy xác định vị trí của vật và ảnh.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Tiêu cự của gương là 

[image: image268.png]



Áp dụng công thức gương cầu và công thức độ phóng đại ảnh ta có hệ phương trình

[image: image269.png]



[image: image270.png]



Giải hệ phương trình ta được

[image: image271.png]M’"m»—x

= 0,0888

= —0,0222




[image: image272.png]{ d = 11,2500 (cm)
= 1d’ = —45,0000 (em)
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Bài 21: Gương cầu lồi bán kính 15cm. Vật sáng AB đặt thẳng góc với trục chính của gương cho ảnh [image: image274.png]A'B!



 cao bằng [image: image276.png]


 vật. Hãy xác định vị trí của vật và ảnh. 
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Tiêu cự của gương là 

[image: image277.png]



Áp dụng công thức gương cầu và công thức độ phóng đại ảnh ta có hệ phương trình

[image: image278.png]



[image: image279.png]



Giải hệ phương trình ta được

[image: image280.png]



[image: image281.png]d = 15,0000 (cm)
Q{ d' = —5 (ecm)
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Bài 22: Kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực có độ bội giác bằng 30 (lần), khi đó khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 80cm. Hãy xác định tiêu cự của vật kính và thị kính.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Đối với kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực phải thỏa mãn hệ phương trình

[image: image282.png]



[image: image283.png]fit =80
e {ff— 307, = 0




Giải hệ phương trình ta được

[image: image284.png]{f] = 77,4194 (cm).
£, = 2,5806 (cm).
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Bài 23: Một lò xo có chiều dài [image: image286.png]


, độ cứng [image: image288.png]


 = 150N/m, được cắt thành hai lò xo có chiều dài [image: image290.png]Lval, (véil, = 34,)



. Hãy xác định độ cứng của hai lò xo thành phần.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Gọi chiều dài tự nhiên của lò xo ban đầu là [image: image292.png]1m



 ta có:

[image: image293.png]



[image: image294.png]



[image: image295.png]



Với [image: image297.png]Lival,



 thỏa mãn hệ phương trình

[image: image298.png]



[image: image299.png]{L] =075
L, =025




Ta tính được [image: image301.png]ki = 200 (N/m)
{kz = 600 (N /m)
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Bài 24: Một con lắc đơn có chiều dài l, vật nặng có khối lượng m = 200g được tích điện tích q, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8067m/[image: image303.png]


. Con lắc được đặt trong điện trường đều E = 100V/m có phương thẳng đứng. Khi điện trường hướng lên trên thì con lắc dao động với chu kì [image: image305.png]


 = 3,56s; khi điện trường hướng xuống dưới thì con lắc dao động với chu kì [image: image307.png]


 = 4,12s. Hãy xác định điện tích q và chiều dài l của con lắc. lấy [image: image309.png]


 = 3,1416.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Chu kì dao động của con lắc trong điện trường [image: image311.png]


 hướng thẳng đứng lên trên là

[image: image312.png].





Chu kì dao động của con lắc trong điện trường [image: image314.png]


 hướng thẳng đứng xuống dưới là

[image: image315.png]().





Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

[image: image316.png]TZE
Pm
TZE

"

Tig
~ a2
iy
= an?




Giải hệ phương trình ta được

[image: image317.png]3,6049 (m).
,8452.1073 (C).
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Kết quả: 3.604874449

Kết quả: – 2.845160237 [image: image319.png]x 1073






Bài 25: Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số [image: image321.png]X VA X,



 có biên độ lần lượt là [image: image323.png]AvaA,



, có pha ban đầu có thể thay đổi được. Khi hai dao động [image: image325.png]X VA X,



 cùng pha thì biên độ dao động tổng hợp của chúng là 15cm; khi chúng ngược pha thì biên độ dao động tổng hợp là 6cm. Hãy tính [image: image327.png]AvaA,



.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số được tính theo công thức
[image: image328.png]= [
A= |AZ+ A%+ 24,A,c050¢




Khi hai dao động cùng pha ta có

[image: image329.png]A=A +A, (1.




Khi hai dao động ngược pha ta có

[image: image330.png]A — A, (2)(giasw A, > A,).




Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình

[image: image331.png]{

A —A,=6




Giải hệ phương trình ta được 

[image: image332.png]4, =10,5 (em)
{Az = 45 (am)
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Kết quả: 10.5

Kết quả: 4.5


Bài 26: Một mạch điện xoay chiều gồm ba phần tử: Điện trở thuàn R = 20Ω, cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L và tụ điện dung C mắc nối tiếp theo thứ tự trên. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều tần số 50Hz. Hãy tính L và C. Biết [image: image334.png]Ugy



 vuông pha so với [image: image336.png]Uge



 và sớm pha 0,75π so với [image: image338.png]


. Lấy π = 3,1416.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Từ công thức tính độ lệch pha giữa hiệu điện thế và dòng điện của đoạn mạch xoay chiều ta có hệ phương trình:
[image: image339.png]



[image: image340.png]



[image: image341.png]



Giải hệ phương trình ta được:

[image: image342.png],0637 (H)
,5915.1074(F)
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Kết quả: 0.063661828
Kết quả: 1.591545709 [image: image344.png]x 107%






Bài 27: Dùng điện trở R = 30Ω, tụ điện có điện dung C = 200[image: image346.png]


F và cuộn dây có hệ số tự cảm L, điện trở trong r, ghép nối tiếp nhau theo thứ tự R, C, L vào mạng điện xoay chiều có điện áp [image: image348.png]u = Uycos(100mt)



 (V). Khi đó cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức [image: image350.png]2cos (100m + ) )



 và [image: image352.png]Uge



 vuông pha so với điện áp [image: image354.png]


 giữa hai đầu cuộn dây. Hãy xác định L, r. Lấy π = 3,1416.
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Từ biểu thức cường độ dòng điện và điện áp ta thấy cường độ dòng điện sớm pha [image: image356.png]


 so với điện áp u giữa hai đầu đoạn mạch. Suy ra
[image: image357.png]1
1007l — 50
R+r




Theo bài ra [image: image359.png]Uge



 vuông pha so với điện áp [image: image361.png]


 giữa hai đầu cuộn dây, ta có

[image: image362.png]1 100mL
100CR° ¥




[image: image363.png]o L—CRr=0 (2)




Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình
[image: image364.png]Ea 1 Ea

1007L + ‘r.tanﬁ = Toonc R.tanﬁ

L—CRr=0





Giải hệ phương trình ta được

[image: image365.png]{L ~ 0,0219 ().
7~ 3,6588 (Q)
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Kết quả: 0.021952507

Kết quả: 3.658751266


Bài 28: Khi chiếu lần lượt hai bức xạ điện tử có bước sóng lần lượt [image: image367.png]Ay

0,84,



 vào một tấm kim loại người ta xác định được tốc độ ban đầu cực đại của quang êlectron lần lượt là [image: image369.png]Voimax = 7,31.10°



m/s và [image: image371.png]Vormax = 4,83.10°



m/s. Xác định [image: image373.png]A1, Az, Ag



. Cho h = 6,625.[image: image375.png]10734



 Js; c = 3.[image: image377.png]108



m/s; [image: image379.png]9,1.10 31kg.





	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Áp dụng công thức Anhxtanh ta có hệ phương trình
[image: image380.png]he
-
he
-

he 1
%
he 1
%

+5mv

+5mv

0,822




[image: image381.png]hc he 1

_he 1 31 7392 1010
43, "z PM0hTar 0
he he 1

_he 1 31 432 1010
53, "z %M107 48310

gt _he_ o
Ch A




Giải hệ phương trình ta được
[image: image382.png]h
2~ 712991071
Ay

2
2~ 570391071
Az

2
2~ 464431071
Ag




[image: image383.png]Ay % 2,7875.1077 (m).
& {2, % 3,4844.1077 (m).
2o ® 4,3795.1077 (m).
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Kết quả: 7.129927525 [image: image385.png]x 10717




Kết quả: 5.70394202 [image: image387.png]x 10717




Kết quả: 4.64427707 [image: image389.png]x 10717
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Kết quả: 2.787545866 [image: image391.png]x 1077
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          5.70394202                             19

Kết quả: 3.484432333 [image: image393.png]x 1077




6.625                             34           3                8

           4.64427707                            19

Kết quả: 4.279460441 [image: image395.png]x 1077






Bài 29: Cho một dãy phóng xạ từ hạt nhân nguyên tử [image: image397.png]238
92U



 đến hạt nhân nguyên tử [image: image399.png]206 pj,



 chỉ phóng xạ ra hạt [image: image401.png]a hodc B~



. Hỏi có bao nhiêu phóng xạ [image: image403.png]


 trong dãy phóng xạ trên?
	Cách giải
	Hướng dẫn bấm máy và kết quả

	Gọi số lần phóng xạ [image: image405.png]


 là x và số lần phóng xạ [image: image407.png]


 là y. Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và số khối ta có hệ phương trình

[image: image408.png]{92:82+ 2x—y
238 = 206 + 4x




[image: image409.png]2x—y=92-82
4x = 238 — 206





Giải hệ phương trình ta được

[image: image410.png]
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BÀI TẬP VẬN DỤNG
2.1. Treo lần lượt các vật khối lượng [image: image412.png]


 = 150g và [image: image414.png]


 = 200g vào đầu dưới của một lò xo (đầu trên của lò xo cố định), thì chiều dài của lò xo khi vật cân bằng lần lượt là [image: image416.png]


 = 45cm và [image: image418.png]


 = 48cm. Hãy tính độ cứng và chiều dài tự nhiên của lò xo. Lấy g = 9,8067m/[image: image420.png]


.

Đáp số: k = 16,3445N/m; [image: image422.png]


 = 36cm.

2.2. Hai ô tô chuyển động thẳng đều trên cùng một đường thẳng, xuất phát từ hai điểm A, B cách nhau một khoảng S = 80km với vận tốc [image: image424.png]


 = 20km/h, [image: image426.png]


= 30km/h ngược chiều nhau. Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau chọn A làm gốc tọa độ, thời điểm ban đầu là lúc hai xe xuất phát.

Đáp số: t = 1,6h; [image: image428.png]


 = 32km.

2.3. Một lò xo đồng chất, tiết diện đều có độ cứng [image: image430.png]


 = 50N/m được cắt thành hai lò xo [image: image432.png]Lival,



 có độ cứng tương ứng là [image: image434.png]ik vak,



 sao cho [image: image436.png]


 = 4 : 5. Hãy tính [image: image438.png]ik vak,



.

Đáp số: [image: image440.png]


 = 112,5N/m; [image: image442.png]


 = 90N/m.

2.4. Hai bến sông AB dọc theo một con sông, khoảng cách AB = 30km. Một ca nô khi đi từ A đến b hết thời gian 3,1h; sau đó đi ngược từ B về A hết thời gian 2,3h. Hãy tính tốc độ của ca nô khi nước yên lặng và tốc độ của dòng chảy. Coi ca nô hoạt động ở cùng một chế độ trong cả lần đi và lần về.
Đáp số: [image: image444.png]Veans



 = 12,1530km/h; [image: image446.png]


 = 2,4756km/h.

2.5. Người thợ săn cầm súng bắn tấm bia bằng đồng (một chiếc chiêng đồng). Viên đạn bay ra khỏi nòng súng với tốc độ không đổi v = 250m/s tới cắm vào bia và phát ra tiếng vang. Hãy xác định khoảng cách từ súng đến bia. Biết rằng thời gian tổng cộng từ khi súng nổ đến khi nghe tiếng vang từ bia là 2,5s; tốc độ truyền âm trong không khí là 330m/s.

Đáp số: s = 355,6034m.

2.6. Một hình trụ đặc, đồng chất khối lượng m = 200g, bán kính R = 7cm lăn không trượt trên mặt phẳng nghiêng góc [image: image448.png]o = 45°



 so với phương ngang. Xác định gia tốc chuyển động tịnh tiến và gia tốc góc của hình trụ. Lấy g = 9,8067m/[image: image450.png]


.
Đáp số: a = 13,8688m/[image: image452.png]


; [image: image454.png]


 = 198,1253 rad/[image: image456.png]


.

2.7. Cho hai đĩa tròn, đặc, mỏng, đồng chất có mômen quán tính lần lượt là [image: image458.png]I, = 30kgm?, I, = 45kgm?



. Hai đĩa quay đều quanh cùng một trục với tốc độ góc là [image: image460.png]W1V 0y (Wy > 0y)



. Sau đó cho chúng áp sát vào nhau và quay cùng tốc độ. Nếu ban đầu hai đĩa quay cùng chiều thì sau khi tiếp xúc, tốc độ góc của chúng là [image: image462.png]15



 rad/s; nếu ban đầu hai đĩa quay ngược chiều thì tốc độ góc của chunhs chỉ bằng [image: image464.png]


 = 10 rad/s/=. Hãy xác định [image: image466.png]01VA 0y



.

Đáp số: [image: image468.png]


 = 31,25 rad/s; [image: image470.png]


 = 4,1667 rad/s.

	2.8. Cho cơ hệ như hình 2.6: Hai vật [image: image472.png]= 500g
200g, m, =
m; =



 được nối với nhau bằng một sợi dây không giãn, khối lượng không đáng kể được vắt qua mộ ròng rọc có dạng một đĩa mỏng có bán kính R = 5cm, khối lượng m = 100g. Xác định gia tốc của mỗi vật, lực căng sợi dây và gia tốc góc của ròng rọc. Bỏ qua ma sát giữa ròng rọc và trục; dây không trượt trên ròng rọc. Lấy g = 9,8067m/[image: image474.png]


.
	
             [image: image476.png]



                                  [image: image478.png]



Hình 2.6


Đáp số: a = 3,9227m/[image: image480.png]


; [image: image482.png]


 = 2,7459N; [image: image484.png]


 = 2,9420N; [image: image486.png]


 = 78,4536 rad/[image: image488.png]


.
2.9. Một bình hình trụ kín hai đầu, có độ cao là 2h = 40cm, được đặt nằm ngang, bên trong có một pít-tông chiều dày không đáng kể có thể dịch chuyển không ma sát trong bình. Lúc đầu pít-tông được giữ cố định ở chính giữa bình, hai bên pít-tông đều chứa cùng một loại khí nhưng áp suất bên trái lớn gấp n = 2 lần áp suất khí bên phải. Nếu để pít-tông tự do nó sẽ dịch chuyển về bên nào? Xác định khoảng dịch chuyển của pít-tông. Coi nhiệt độ của hệ là không đổi.

Đáp số: Dịch sang phải một đoạn 6,6667cm.

2.10. Một nhiệt lượng kế bằng nhôm có khối lượng M = 500g, bên trong có một viên nước đá ở nhiệt độ –4[image: image490.png]°C



. Sau đó người ta cho hơi nước ở 100[image: image492.png]°C



 vào nhiệt lượng kế, khi cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của nhiệt lượng kế là 35[image: image494.png]°C



; lúc đó trong nhiệt lượng kế có 950g nước. Xác định khối lượng hơi nước đã ngưng tụ và khối lượng của viên đá lúc làm thí nghiệm.

Biết: [image: image496.png]Crnsm = 880



J/kg.K, [image: image498.png]Crvse az = 2,09



J/g.K, [image: image500.png]


J/g.K; [image: image502.png],26.103

Loyée



J/g; [image: image504.png]


J/g.

Đáp số: [image: image506.png]ma;



 = 776,9031g; [image: image508.png]


 = 173,0969g.
2.11. Cho một ống thủy tinh bịt kín một đầu, đầu còn lại để hở bên trong có một cột không khí được nhốt kín bởi một cột thủy ngân. Chiều cao của phần không khí và cột thủy ngân khi miệng ống quay lên trên lần lượt là [image: image510.png]


 = 20cm, h = 25cm, nếu đặt ống thẳng đứng miệng ống quay xuống dưới thì cột không khí cao [image: image512.png]


 = 40cm. Hãy xác định độ dài của cột không khí khi ống nằm ngang và áp suất khí quyển. Coi nhiệt độ không đổi.

Đáp số: [image: image514.png]


 = 26,6667cm; [image: image516.png]


 = 75cmHg.

2.12. Cho hai điện tích [image: image518.png]g, = +2nCvag, = —8nC




 đặt cách nhau 45cm trong chân không. Xác định điểm M trong không gian mà tại đó cường độ điện trường bằng không.

Đáp số: Cách [image: image520.png]


 45cm; [image: image522.png]


 90cm.

2.13. Cho hai điện tích [image: image524.png]—4.10712Cva
q; = —10.10712C




 đặt cách nhau 50cm trong chân không. Xác định điểm M trong không gian mà tại đó cường độ điện trường bằng không.
Đáp số: Cách [image: image526.png]


 19,3713cm; [image: image528.png]


 30,6287cm.

	2.14. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 2.7, bỏ qua điện trở của các nguồn điện và các dây nối. Hãy xác định cường độ dòng điện qua các điện trở. Biết [image: image530.png]e, = 15V,5, = 6V, e3 = 18V, R, = 1000, R, = 560, R; = 1500



.
	
           [image: image532.png]


   

             [image: image534.png]


                                                  [image: image536.png]


                      

Hình 2.7


Đáp số: [image: image538.png],04594; 1,

0,09664; I3 = 0,0506A.




	2.15. Cho mạch điện như hình 2.3 biết [image: image540.png]1,50;R; = 150;R, = 90; R; = 100



. 

Xác định cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.


	                     [image: image542.png]e, r;



                      [image: image544.png]



Hình 2.8


Đáp số: [image: image546.png],11174; 1,

0,11744; I3 = 5,6849A.




	2.16. Cho mạch điện như hình 2.9: Biết [image: image548.png]R, = 1000; R, = 150Q; R; = 2000; R, = 680; R = 120; U,z = 100V.



 Hãy xác định cường độ dòng điện đi qua các điện trở bằng phương pháp điện áp nút, chọn [image: image550.png]


 (V).
	
  A  •                                                            •B

Hình 2.9


Đáp số: [image: image552.png],54194; 1,

0,30364; I; = 0,0286A;1, =

,52494; I; = 0,2383A.




2.17. Khi mắc lần lượt hai điện trở [image: image554.png]


Ω và [image: image556.png]


 = 56Ω vào hai cực của một nguồn điện thì dòng điện trong mạch có cường độ lần lượt là [image: image558.png]J2Aval,

0,54



. Hãy tính suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.

Đáp số: E = 29,1429V; r = 2,2857Ω.

	2.18. Hai dây dẫn thẳng dài CD và EF song song và cách nhau một khoảng l = 30cm, điện trở của chúng không đáng kể, một đầu được nối vào nguồn điện có suất điện động [image: image560.png]


 = 7,5V, điện trở trong [image: image562.png]


 = 0,2Ω đầu còn lại được nối vào điện trở R = 4,7Ω (hình 2.10).
	           C              M                                     D

                                                                        R    

           E               N                                      F

                                  Hình 2.10


Thanh kim loại MN có điện trở [image: image564.png]


 = 0,5Ω trượt dọc theo hai dây dẫn CD và EF với tốc độ  không đổi là v = 5,2m/s và luôn tiếp xúc với hai dây dẫn. Mạch điện đặt trong từ trường đều cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng mạch điện có độ lớn B = 1,5T. Hãy xác định cường độ dòng điện qua nguồn điện, thanh MN và qua điện trở R.

Đáp số: [image: image566.png],26024; 1,

7,01594;1

,2442A.




2.19. Một thấu kính hội tụ có độ tụ D = +2 (điôp). Vật sáng AB thẳng góc với trục chính của thấu kính, qua thấu kính cho ảnh [image: image568.png]A'B!



 cùng chiều với vật và cao gấp 2 lần vật. Hãy xác định vị trí của vật và ảnh.

Đáp số: d = 25cm; dˊ= – 50cm.

2.20. Gương cầu lõm bán kính 40cm. Vật sáng AB thẳng góc với trục chính của gương cho ảnh [image: image570.png]A'B!



 cùng chiều với vật và cao bằng 8 lần vật. Hãy xác định vị trí của vật và ảnh.

Đáp số: d = 17,5cm; dˊ = –140cm.
2.21. Gương cầu lồi bán kính 20cm. Vật sáng AB đặt thẳng góc với trục chính của gương cho ảnh [image: image572.png]A'B!



 cao bằng [image: image574.png]


 vật. Hãy xác định vị trí của vật và ảnh.
Đáp số: d = 40cm; dˊ = –8cm.

2.22. Thấu kính phẳng – lõm được làm bằng thủy tinh có chiết suất n = 1,52; mặt lõm có bán kính 45cm. Vật sáng AB qua thấu kính cho ảnh [image: image576.png]A'B!



 cao bằng [image: image578.png]


 vật. Hãy xác định vị trí của vật và ảnh.
Đáp số: d = 173,0769cm; dˊ = –57,6923cm.
2.23. Kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực có độ bội giác bằng 40 (lần), khi đó khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 120cm. Hãy xác định tiêu cự của vật kính và thị kính.

Đáp số: [image: image580.png]


 = 117,0732cm; [image: image582.png]


 = 2,9268cm.

2.24. Một lò xo có chiều dài [image: image584.png]


, độ cứng [image: image586.png]


 = 40N/m, được cắt thành hai lò xo có chiều dài [image: image588.png]Lval, (véi2l, = 7L)



. Hãy xác định độ cứng của hai lò xo thành phần.

Đáp số: [image: image590.png]


 = 51,4286N/m; [image: image592.png]


 = 180N/m.
2.25. Một con lắc đơn có chiều dài l, vật nặng có khối lượng m = 150g được tích điện tích q, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8067m/[image: image594.png]


. Con lắc được đặt trong điện trường đều E = 650V/m có phương thẳng đứng. Khi điện trường hướng lên trên thì con lắc dao động với chu kì [image: image596.png]


 = 2,15s; khi điện trường hướng xuống dưới thì con lắc dao động với chu kì [image: image598.png]


 = 1,25s. Hãy xác định điện tích q và chiều dài l của con lắc. lấy [image: image600.png]


 = 3,1416.

Đáp số: q = –1,1197.[image: image602.png]1073



C; l = 0,5802m.
2.26. Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số [image: image604.png]X VA X,



 có biên độ lần lượt là [image: image606.png]AvaAd, (4; < 4,)



, có pha ban đầu có thể thay đổi được. Khi hai dao động [image: image608.png]X VA X,



 cùng pha thì biên độ dao động tổng hợp của chúng là 21cm; khi chúng ngược pha thì biên độ dao động tổng hợp là 2cm. Hãy tính [image: image610.png]AvaA,



.
Đáp số: [image: image612.png]


 = 9,5cm; [image: image614.png]


 = 11,5cm.

2.27. Một mạch điện xoay chiều gồm ba phần tử: Điện trở thuàn R = 47Ω, cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L và tụ điện dung C mắc nối tiếp theo thứ tự trên. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều tần số 60Hz. Hãy tính L và C. Biết [image: image616.png]Ugy



 vuông pha so với [image: image618.png]Uge



 và sớm pha 0,75π so với [image: image620.png]


. Lấy π = 3,1416.

Đáp số: C = 5,6438.[image: image622.png]1075



 F; L = 0,1247H.

2.28. Dùng điện trở R = 50Ω, tụ điện có điện dung C = 100[image: image624.png]


F và cuộn dây có hệ số tự cảm L, điện trở trong r, ghép nối tiếp nhau theo thứ tự R, C, L vào mạng điện xoay chiều có điện áp [image: image626.png]u = Uycos(120mt)



 (V). Khi đó cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức [image: image628.png]Iycos (120m + g) )



 và [image: image630.png]Uge



 vuông pha so với điện áp [image: image632.png]


 giữa hai đầu cuộn dây. Hãy xác định L, r. Lấy π = 3,1416.

Đáp số: L = 0,0154H; r = 3,0849Ω.

2.29. Khi chiếu lần lượt hai bức xạ điện tử có bước sóng lần lượt [image: image634.png],25pum vai, = 0,30pm



 vào một tấm kim loại người ta xác định được tốc độ ban đầu cực đại của các quang êlectron lần lượt là [image: image636.png]


m/s và [image: image638.png]


m/s. Xác định giới hạn quang điện [image: image640.png]


 của tấm kim loại và khối lượng của êlectron. Cho biết: h = 6,625.[image: image642.png]10734



 Js; c = 3.[image: image644.png]108



m/s; [image: image646.png]e=1,6.10"1°



C.

Đáp số: [image: image648.png]9,1308.107 3 kg; Ay = 3,6244.10 " m.





2.30. Hạt nhân [image: image650.png]235
92U



 hấp thụ một n sinh ra x hạt [image: image652.png]


 và y hạt [image: image654.png]


, 1 hạt chì [image: image656.png]208 pj,



, và 4 hạt n. Hãy xác định số hạt x và y? Viết phương trình của phản ứng này.
Đáp số: x = 6; y =2.
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